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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 37.343.448.961 19.394.131.790USDTỔNG TRỊ GIÁ

 118.978.930 64.427.093USD 1 Hàng thủy sản

 68.415.142 39.482.254USD 2 Hàng rau quả

 257.834.480 100.444 147.382.001Tấn 3 Cà phê  57.274

 32.375.962 7.651 18.644.763Tấn 4 Hạt tiêu  4.460

 37.812.149 21.853.547USD 5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 157.841.809 75.904.912USD 6 Hóa chất

 220.525.542 122.536.260USD 7 Sản phẩm hóa chất

 206.096.431 164.067 112.869.965Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  89.088

 460.516.221 246.387.671USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 15.345.490 7.550 6.000.737Tấn 10 Cao su  2.981

 108.331.417 64.957.436USD 11 Sản phẩm từ cao su

 376.800.945 186.450.629USD 12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 694.675.467 382.251.198USD 13 Gỗ và sản phẩm gỗ

 612.226.598 337.655.249USD- Sản phẩm gỗ

 151.149.358 83.758.031USD 14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 402.401.049 131.962 240.622.190Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  73.593

 2.765.867.436 1.423.076.538USD 16 Hàng dệt, may

 2.287.485.029 1.168.240.148USD 17 Giày dép các loại

 41.158.534 23.185.496USD 18 Sản phẩm gốm, sứ

 96.701.061 51.444.864USD 19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 107.402.956 66.236.022USD 20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 602.463.057 865.340 347.235.516Tấn 21 Sắt thép các loại  466.795

 427.194.806 207.794.643USD 22 Sản phẩm từ sắt thép

 489.383.762 262.501.466USD 23 Kim loại thường khác và sản phẩm

 6.981.408.519 3.859.928.293USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 9.155.113.684 4.165.001.714USD 25 Điện thoại các loại và linh kiện

 434.466.155 220.267.906USD 26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 5.843.493.259 3.137.892.122USD 27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 465.252.005 226.532.140USD 28 Dây điện và dây cáp điện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 1.671.159.720 920.695.931USD 29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 153.376.751 84.463.286USD- Tàu thuyền các loại

 1.075.149.593 602.830.694USD- Phụ tùng ô tô

 2.665.798.586 1.500.570.304USD 30 Hàng hóa khác
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